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Phần I – Bối cảnh và khung phân tích 

Sinh viên khối ngành kinh tế thường được dạy rất nhiều mô hình lý thuyết và các 

chỉ báo kinh tế vĩ mô nhưng ít khi được huấn luyện để có được kỹ năng và kiến thức 

tổng hợp về cách thức nhận diện và bình luận chính sách bình ổn kinh tế tổng hợp. 

Hãy tưởng tượng một thách thức sau khi ra trường, bạn đang công tác tại một cơ 

quan tư vấn và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Một ngày nọ, bạn được giao 

trọng trách phân tích tình hình kinh tế Việt Nam ở một năm cụ thể (hay một số năm 

nhất định nào đó) nhằm giúp đề ra các giải pháp bình ổn nền kinh tế trong tương 

lai. Làm thế nào để bạn có thể nhận diện trục trặc kinh tế vĩ mô của một quốc gia 

một cách hữu hiệu và nhanh nhất có thể?  

Hay bạn có thể được giao phân tích một bản tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dành cho Việt Nam chẳng hạn. Những thông tin 

sau đây sẽ xuất hiện trước mắt bạn: (1) thực trạng và xu hướng tăng trưởng kinh tế; 

(2) vấn đề chính sách tài khóa và ràng buộc về thâm hụt ngân sách và nợ công; (3) 

chính sách tiền tệ và chính sách tài chính chính phủ nên điều chỉnh nhằm bình ổn 

lạm phát, tỷ giá hối đoái và thúc đẩy đầu tư; và (4) cán cân bên ngoài liên quan đến 

thương mại và đầu tư, dòng vốn…  



 
 

 



 
 

 

Lảm thế nào để bạn nhận diện nhanh nhất vì sao IMF đã tư vấn như vậy và lập luận 

ủng hộ hay phản biện của bạn sẽ là gì? Căn cứ vào những cơ sở khoa học, lý thuyết 

và mô hình kinh tế đáng tin cậy nào? 



 
 

Một trong những công cụ sau đây có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ tưởng chừng 

như bất khả thi này – Mô hình quản lý nền kinh tế nhỏ và mở mang tên Mô hình EB-

IB. Tương tự với trò chơi phóng phi tiêu vào bảng vòng tròn tính điểm, hướng tâm 

bao giờ cũng là mục tiêu của những mũi phi tiêu được phóng ra. Mô hình EB-IB 

dùng cho định vị nền kinh tế vĩ mô là một mô phỏng tương tự như vậy. Tình huống 

này sẽ giúp chúng ta hiểu về sự cân bằng kinh tế vĩ mô trong mô hình EB-IB có 

nghĩa là gì và làm cách nào mà một quốc gia có thể bình ổn nền kinh tế bằng các 

chính sách ổn định hóa như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách tỷ 

giá hối đoái đã từng được học trong các giáo trình kinh tế học vĩ mô trước đây.  

Giới thiệu mô hình EB-IB 

Mô hình EB-IB còn được đặt tên là mô hình Max Corden1, mô hình quản lý nền kinh 

tế nhỏ mở. EB-IB là những chữ viết tắt từ cân bằng bên ngoài (External Balance) và 

cân bằng bên trong (Internal Balance).  

Các đường EB và IB được xác lập trên trục tọa độ (RER, A) bao gồm 2 trục; trục tung 

biểu thị tỷ giá hối đoái thực (RER = PT/PN)2 và trục hoành biểu thị tổng chi tiêu nội 

địa A (với A = C + I + G). 

Theo kinh tế học, một nền kinh tế vĩ mô cân bằng có nghĩa là vừa đạt trang thái cân 

bằng bên trong và vừa cân bằng bên ngoài. Cân bằng bên trong đạt được khi sản 

lượng Y đạt mức tiềm năng   . Mô hình Keynes cho rằng, nếu Y <    (dư cung), tạo ra 

hố cách sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp u lớn hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên un; ngược 

lại, nếu Y >    (dư cầu), nền kinh tế nóng lên và xuất hiện hiện tượng lạm phát. Cân 

bằng bên ngoài đạt được khi cán cân thương mại NX = 0 (đôi lúc được định nghĩa là 

cán cân vãng lai hay cán cân thanh toán cân bằng). 

Như vậy, khi nền kinh tế thỏa cân bằng vĩ mô có nghĩa là: 

Y = A =    và NX = X – M = 0 

Bốn vùng trục trặc  

Bốn vùng trục trặc được phân chia bởi 2 đường EB và IB. Cách đơn giản để gợi nhớ, 

các bạn hãy thực hiện ghi nhận như sau: (1) lấy EB làm chuẩn, bên trên về phía trái 

là vùng có cán cân thương mại (NX) thặng dư và bên dưới về phía phải là vùng có 

NX thâm hụt; (2) lấy IB làm chuẩn, bên trên về phía phải là vùng lạm phát và bên 

dưới về phía trái là vùng thất nghiệp. Phối hợp hai đường EB và IB sẽ hình thành 4 
                                                           
1
 Theo tên của tác giả mô hình, giáo sư kinh tế học người Úc Warner Max Corden. 

2
 RER còn được xét ở góc độ là một tỷ số giữa giá hàng có thể ngoại thương (PT) và giá hàng không thể ngoại 

thương (PN). Hàng có thể ngoại thương là hàng có thể mua bán xuyên quốc gia và giá của chúng phụ thuộc giá 
thế giới (P*), trong khi hàng không thể ngoại thương là hàng sản xuất và tiêu dùng chỉ trong phạm vi quốc gia, 
thiếu không thể nhập khẩu và thừa không thể xuất khẩu và giá của chúng phụ thuộc vào giá trong nước (P). Vì 
RER=e.P*/P cũng có thể viết là RER=PT/PN 

 



 
 

vùng trục trặc mang tên lần lượt là [Thặng dư + Lạm phát], [Thâm hụt + Lạm phát], 

[Thâm hụt + Thất nghiệp], và [Thặng dư + Thất nghiệp]. 

 

Bốn vùng chính sách 

Bốn vùng chính sách hình thành bởi 2 đường giao nhau hình chữ thập đi qua điểm 

cân bằng E (còn gọi là điểm hạnh phúc E), với đường ngang đi qua giá trị tỷ giá hối 

đoái thực cân bằng RER và đường đứng đi qua mức tổng chi tiêu nội địa A (bằng 

với mức sản lượng tiềm năng Yp). Bốn vùng phân chia này được gọi là 4 vùng chính 

sách (I, II, III và IV). Một khi nền kinh tế rơi vào bất kỳ điểm nào trên tọa độ nhưng 

thỏa trên cùng vùng đó thì sẽ áp dụng một bộ các kết hợp chính sách bình ổn tương 

tư như nhau.  

Ví dụ như nếu nền kinh tế được xác định là rơi vào vùng III (có thể trục trặc hoặc sẽ 

là [Thặng dư thương mại + Thất nghiệp] hay [Thâm hụt thương mại + Thất nghiệp], 

nhưng giải pháp chính sách bình ổn sẽ là tương tự như nhau, đó là kết hợp [Phá giá 

nội tệ + Tăng chi tiêu]. Vấn đề chỉ là điều chỉnh liều lượng của việc phá giá nội tệ và 

chi tiêu sẽ khác nhau. Cụ thể hơn, nếu rơi vào trục trặc [Thặng dư thương mại + Thất 

nghiệp] thì giải pháp phá giá nội tệ sẽ ít hơn và yêu cầu tăng chi tiêu sẽ mạnh hơn; 

trong khi đó, nếu rơi vào trục trặc [Thâm hụt thương mại + Thất nghiệp] thì sẽ yêu 

cầu phá giá mạnh hơn và tăng chi tiêu ít hơn nhằm đưa nền kinh tế về trạng thái cân 

bằng lý tưởng.  



 
 

 

 

Phần II: Định vị nền kinh tế Việt Nam theo mô hình EB-IB 

Trước tiên, để thực hiện trò chơi định vị nền kinh tế của một quốc gia bất kỳ ở một 

năm cụ thể, bạn cần thu thập các thông tin cơ bản bao gồm: (1) các chỉ báo kinh tế cơ 

bản); (2) cán cân thanh toán; (3) ngân sách chính phủ; và (4) bảng tổng hợp về tiền tệ 
3. Ngoài ra, chúng ta còn phải đọc các báo cáo tình hình kinh tế của quốc gia đó 

trong khoảng thời gian vài năm trong quá khứ và một số dự báo tương lai. Mục đích 

là để hiểu tình hình kinh tế của đất nước này. Bên cạnh đó, phải tính toán một số chỉ 

tiêu quan trọng để có thể tiến hành định vị nền kinh tế trên tọa độ EB-IB cho một 

hay một số năm cụ thể. Sau đó sẽ tiến hành đưa ra các giải pháp chính sách ổn định 

hóa theo lý thuyết và theo các bình luận dựa trên góc nhìn cá nhân của người nghiên 

cứu. 

Từ dữ liệu thu thập, những tính toán sau đây sẽ cần thiết để xác định vị trí trên EB-

IB: 

Thứ nhất, tính tốc độ tăng trưởng GDP thông thường trung bình    giai đoạn (khoảng 

10-15 năm). So sánh tốc độ tăng trưởng của năm hiện hành gY với tốc độ tăng trưởng 

thông thường trung bình    để biết nền kinh tế đang ở về phía bên phải hay bên trái 

của đường chữ thập dốc đứng đi qua A = YP. Nếu gY >   , nền kinh tế đang ở về phía 

phải vì Y > YP, và ngược lại, nếu gY <   , nền kinh tế ở về phía trái vì Y < YP. Nếu gY = 

  , nền kinh tế nhiều khả năng đang ở trạng thái cân bằng dài hạn, tức là Y = YP. 

                                                           
3 Nếu tiếp cận từ dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bạn cần đọc 4 bảng sau đây: (1) Selected 

Economic Indicators (Các chỉ báo kinh tế cơ bản); (2) Balance of Payments (Cán cân thanh toán); (3) 

General Government Budgetary Operations (Ngân sách chính phủ); và (4) Monetary Survey (Bảng 

Tổng hợp về Tiền tệ). 



 
 

Thứ hai, tính tỷ giá hối thực đa phương4 (REER hay MRER) cho chuỗi năm được chọn. 

Sau đó so sánh REER năm hiện hành với REER của một năm gốc để xem tiền tệ nước 

này đang bị định giá cao hay thấp. Nếu REER năm hiện hành > REER năm gốc thì 

đồng tiền nước này đang bị định giá thấp và do vậy mà nền kinh tế đang nằm bên 

trên đường chữ thập ngang. Ngược lại, REER năm hiện hành < REER năm gốc thì 

đồng tiền nước này đang bị định giá cao và nền kinh tế đang ở bên dưới đường chữ 

thập ngang này. 

Việc tính toán REER là cần thiết và đôi lúc gây nhiều rắc rối cũng như mất nhiều 

thời gian. Công việc này yêu cầu bạn phải tính trọng số thương mại của các bạn 

hàng thương mại chủ yếu với nước mình và tìm thông tin về chỉ số giá cũng như tỷ 

giá hối đoái danh nghĩa của các nước bạn hàng chủ lực (Xem thêm bài viết Tỷ giá hối 

đoái thực).   

Thứ ba, sau khi hoàn thành công việc thứ nhất và thứ hai, nền kinh tế sẽ được xác định 

nằm trong một trong 4 ô của các vùng chính sách. Nhiệm vụ tiếp theo là căn cứ vào các 

số liệu của cán cân thương mại NX, tình trạng lạm phát và dữ liệu thất nghiệp của 

năm hiện hành để xác định nền kinh tế thuộc về phần hẹp trong vùng trục trặc và vùng 

chính sách nào tương ứng.  

Thứ tư, căn cứ vào vị trí của nền kinh tế ở một năm hiện hành như đã được xác định 

trên sơ đồ EB-IB sau khi vừa hoàn thành công việc thứ ba, các giải pháp chính sách 

bình ổn theo lý thuyết sẽ được khuyến nghị.  

Cuối cùng, đôi lúc giải pháp đề nghị theo lý thuyết có thể không khả thi do những ràng 

buộc cụ thể của chính nền kinh tế này. Trong trường hợp này, bằng sự hiểu biết về 

nền kinh tế cụ thể nhờ vào việc am hiểu những thông tin thực tế từ những tư liệu bổ 

sung khác hay từ các báo cáo kinh tế, bạn sẽ có thể đưa ra các khuyến nghị chính 

sách của chính mình. Chính vì lý do này mà bài tập lớn này sẽ giúp hình thành nên 

những lập luận tranh luận thú vị và khác biệt của từng thành viên tham gia.    

Phần II: Thực hành 

1. Thu thập dữ liệu tổng hợp về các chỉ số kinh tế cơ bản của Việt Nam giai 

đoạn từ 2000 đến 2017? 

2. Xác định vị trí kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017 theo mô hình EB-IB? 

3. Đề nghị những giải pháp chính sách bình ổn thích hợp cả về lý thuyết và thực 

tiễn theo mô hình EB-IB? Thảo luận tại sao bạn lại chọn những giải pháp 

chính sách này? 

                                                           
4 Bạn cũng có thể tính tỷ giá hối đoái thực song phương (Bilateral Real Exchange Rate) theo công thức 

đơn giản BRER = BNER.P*/P. Trong đó, BNER là tỷ giá danh nghĩa song phương được định nghĩa số 

đơn vị nội tệ đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ, P* là chỉ số giá nước ngoài (CPI hay GDP deflator) và P là chỉ 

số giá trong nước (CPI hay GDP deflator).  
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